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THÔNG Tư 
Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân 

tien hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí 
theo quy định của Luật dầu khí 

Căn cứ Luât Dầu khí ngày 06/07/1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Dầu khỉ so 19/2000/QH10 ngày 09/06/2000, Luật sửa đổi, bô sung một sổ điều 
của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; 

Căn cứ các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành; 
Căn cứ Luât Quản ỉỷ thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ 

sung một sổ điều của Luật Quản lý thuế sổ 21/2012/QHỊ 3 ngày 20/ỉ 1/2012, Luật sổ 
71/20Ỉ4/QHỈĨ ngày 26/11/20]4 sửa đoi, bô sung một sô điều của các luật về thuế và 
các Nghị định của Chính phủ quy định chỉ tiêt thi hành; 

Căn cứ Nghị định sổ 33/2013/NĐ-CP ngàỵ 22/4/2013 của Chỉnh phủ Ban hành 
hợp đồng mâu của Hợp đổng Chia sản phâm dâu khỉ; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về 

thuế đổi với các tố chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiêm thăm dò và khai thác 
dầu khỉ theo quy định của Luật Dâu khỉ. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẳ Phạm vi áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn các quy định về thuế đối với: các tổ chức, cá nhân 

(sau đây gọi là nhà thầu) tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, 
condensate (sau đây gọi chung là dầu thô) và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than 
(sau đây gọi chung là khí thiên nhiên) tại Việt Nam theo quy định của Luật Dầu khí; 
và các bên có quan hệ liên kết với nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí. 

Các bên có quan hệ liên kết nêu trên là các bên có mối quan hệ như một trong 
các trường hợp dưới đây: 

- Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp 
vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào bên kia; 



- Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn 
hoặc đầu tư dưới mọi hình thức của một bên khác; 

- Các bên cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, 
góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào một bên khác. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển 
mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo 
quy định tại Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 giữa Chính phủ Việt Nam và 
Liên bang Nga trừ quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền lợi 
tham gia hợp đồng dầu khí quy định tại Mục 4 Thông tư này. 

Điều 2. Người nộp thuế 
1. Người nộp thuế là các bên nhà thẩu tham gia trong hợp đồng dầu khí. 

Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công 
ty điều hành chung thực hiện khai thuế và người nộp thuế tự thực hiện nộp các khoản 
thuế phát sinh theo quy định; hoặc Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, 
doanh nghiệp liên doanh, công ty điêu hành chung thực hiện khai, nộp các khoản 
thuế phát sinh theo quy định. 

2. Trường hợp hợp đồng dầu khí có thoả thuận Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
thay mặt các nhà thầu nộp các loại thuế thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủy quyền 
cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung thực hiện 
khai thuế và Tập đoàn tự thực hiện nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định; hoặc 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên 
doanh, công ty đièu hành chung thực hiện khai, nộp các khoản thuế phát sinh theo 
quy định. 

3. Người nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp 
đồng dầu khí thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 23 Mục 4 Chương II Thông tư này. 

Điều 3. Đồng tiền khai, nộp thuế 
lề Đồng tiền khai, nộp các loại thuế hướng dẫn tại Thông tư này gồm thuế tài 

nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế chuyển nhượng quyền lợi 
tham gia hợp đồng dầu khí là đô la Mỹ. 

2. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán tại thị trường Việt Nam, giá 
bán được xác định trên cơ sở đô la Mỹ thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. 

Việc quy đổi từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để tính thuế, nộp thuế được thực 
hiện theo tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng 
thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn. 

3. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán và thu bằng đô la Mỹ nhưng 
người nộp thuế nộp thuế bằng đồng Việt Nam theo quy định của Chính phủ thì đồng 
tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. 

Việc quy đổi từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để thanh toán cho khoản nghĩa 
vụ phải nộp bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật 
sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 
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Điều 4. Địa điểm đăng ký thuế, khai, nộp thuế 
1. Địa điểm đăng ký thuế, khai, nộp thuế (trừ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu) là 

Cục Thuế địa phương nơi người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều 
hành chung đặt trụ sở, văn phòng điều hành chính. 

2. Đối với các họp đồng dầu khí đã tiến hành khai thác trước khi ban hành 
Thông tư này, địa điểm khai, nộp thuế thực hiện theo các hướng dẫn trước khi Thông 
tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 5. Nguyên tắc xác định giá tính thuế 
1. Đối với dầu thô, giá tính thuế theo quy định tại Thông tư này là giá bán dầu 

thô tại điểm giao nhận được xác định theo giao dịch sòng phang. 

"Giao dịch sòng phẳng" là việc bán tại thị trường Việt Nam và trên thị trường 
quốc te bằng đồng tiền tự đo chuyển đổi giữa người bán và người mua tự nguyện và 
không có liên quan, nhưng không bao gồm việc bán bởi một bên cho một chi nhánh 
của họ, bán giữa các chính phủ hoặc các tổ chức do chính phủ sở hữu hoặc giao dịch 
trao đổi hoặc đổi hàng và các lần bán không theo giá thị trường tự do quốc tế. 

"Điểm giao nhận" là điểm mà tại đó dầu khí chạm mặt bích ngoài của tàu dầu 
hoặc phương tiện tàng chứa dùng để lấy hoặc tiêu thụ dầu khí hoặc những điểm khác 
theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu khí được chuyển 
giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí. 

Trường hợp dầu thô được bán không theo giao dịch sòng phẳng thì giá tính 
thuế đối với dầu thô là giá bán trung bình cộng của tháng xuất bán dầu thô của dầu 
thô cùng loại hoặc tương đương trên thị trường quốc tế. Người nộp thuế có trách 
nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin về thành phần, chất lượng của dầu 
thô đang khai thác. Khi cần thiết, cơ quan thuế tham khảo giá bán trên thị trường Mỹ 
(WTI), thị trường Anh (Brent) hay thị trường Singapore (Plátt's) hoặc tham khảo ý 
kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định giá dầu thô đang khai thác 
của người nộp thuế. 

2. Đối với khí thiên nhiên, giá tính thuế là giá bán khí thiên nhiên tại điểm giao 
nhận, được xác định theo hợp đồng mua bán khí thiên nhiên, được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt và phù họp với thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí, có tính đến thời điểm 
tính giá, thị trường và các yếu tố liên quan khác (nếu có). Khi cần thiết, cơ quan thuế 
sẽ tham khảo ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định giá khí thiên 
nhiên đang khai thác của người nộp thuế. 

Điều 6ẽ Các quy định chung khác 
1. Trường hợp một tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và 

khai thác dầu khí theo nhiều hẹyp đồng dầu khí khác nhau thì việc thực hiện quy định 
về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện riêng rẽ theo từng hợp đồng 
dầu khí. 

2. Các hướng dẫn về quản lý thuế không hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này 
được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 
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Chương II 
HƯỚNG DÃN THựC HIỆN CAC QUY ĐỊNH VÈ THUẾ 

Mục 1 
THUÊ TÀI NGUYÊN 

Điều 7. Đổi tượng chịu thuế tài nguyên 
1. Đối tượng chịu thuế tài nguyên là toàn bộ sản lượng dầu thô và khí thiên 

nhiên thực tế khai thác và thu được từ diện tích hợp đồng dầu khí, được đo tại điểm 
giao nhận (sản lượng dầu thực, sản lượng khí thực). 

2. Trường hợp Chính phủ Việt Nam sử dụng lượng khí đồng hành của người 
nộp thuế, không trao đôi, không bán thu tiền thì người nộp thuế không phải nộp thuế 
tài nguyên đối với lượng khí đồng hành này. 

3. Trường hợp trong quá trình khai thác dầu thô và khí thiên nhiên, người nộp 
thuế được phép khai thác tài nguyên khác, thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên thì 
thực hiện nộp thuế tài nguyên đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật 
thuế Tài nguyên và văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 8. Kỳ tính thuế tài nguyên 
- Trường hợp hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận thực 

hiện theo quy định hiện hành hoặc có thỏa thuận phân bổ sản lượng dầu, khí thực 
thành dầu, khí thuế tài nguyên được thực hiện theo quý, được tạm tính vào thời điếm 
lấy dầu khí và được điều chỉnh cuối cùng sau khi kết thúc năm thì kỳ tính thuế là năm 
dương lịch. 

- Trường hợp hợp đồng dầu khí có thỏa thuận việc phân bổ sản lượng dầu, khí 
thực thành dầu, khí thuế tài nguyên để nộp thuế được thực hiện theo từng quý, được 
tạm tính vào thòi điểm lấy dầu, khí và được điều chỉnh cuối cùng sau khi kết thúc quý 
thì thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí (kỳ tính thuế theo quý). 

- Kỳ tính thuế tài nguyên đầu tiên bắt đầu từ ngày khai thác dầu thô, khí thiên 
nhiên đầu tiên cho đến ngày kết thúc năm dương lịch hoặc ngày kết thúc quý. 

- Kỳ tính thuế tài nguyên cuối cùng bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch 
hoặc ngày đầu tiên của quý đến ngày kết thúc khai thác dầu thô, khí thiên nhiên. 

Điều 9. Xác định sổ thuế tài nguyên phải nộp 
1. Thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên được xác định trên cơ sở luỹ 

tiến từng phần của sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên bình quân mỗi ngày khai thác 
được của tổng sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực khai thác trong mỗi kỳ nộp 
thuế từ điện tích hợp đồng dầu khí, thuế suất thuế tài nguyên và số ngày khai thác 
thực trong kỳ tính thuế. 

2. Xác định thuế tài nguyên bàng đầu thô hoặc khí thiên nhiên phải nộp: 
, , Số ngày khai 

!.h~ a w Thuế thác dầu thô, 
"i^nbằng hoặc khi thiện nh ên hoặc khí 
dâuthôhoăc = chiu thuê tài nguyên X X " • ,ể; 11 77i ;; T _ . _®~ẵ/ thuê tài thiên nhiên khí thiên nhiên binh quân ngày ~ , 

phải nộp trong ky tinh thuế n8uyên thực trong 
kỳ tính thuề 



Trong đó-ể 

+ Sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày 
trong kỳ tính thuế là toàn bộ sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên chịu thuế tài 
nguyên khai thác trong kỳ tính thuế chia cho số ngày khai thác thực trong kỳ tính 
thuế. 

+ Thuế suất thuế tài nguyên: thực hiện theo quy định của pháp luật thuế tài 
nguyên. Trường hợp hợp đồng dầu khí đã được ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 
2010 có thỏa thuận cụ thể về thuế suất thuế tài nguyên thì thực hiện theo thỏa thuận 
tại hợp đồng dầu khí đã ký kết. 

Việc xác định dự án khuyến khích đầu tư dầu khí để làm căn cứ áp dụng thuế 
suất thuế tài nguyên căn cứ vào danh mục các dự án khuyến khích đầu tư dầu khí do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

+ Số ngày khai thác dầu thô hoặc khí thiên nhiên thực trong kỳ tính thuế là số 
ngày tiến hành hoạt động khai thác dầu thô hoặc khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế, 
trừ các ngày ngừng sản xuất trên toàn bộ diện tích hợp đồng do mọi nguyên nhân. 

Ví dụ 1: Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp đối với trường hợp 
khai thác dầu thô (giả sử theo quý): 

Giả sử: 

+ Tổng sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên, khai thác trong kỳ nộp thuế: 
12.000.000 thùng. 

+ Số ngày sản xuất trong kỳ nộp thuế: 75 ngày. 

+ Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ nộp thuế: 
160.000 thùng/ngày (12.000.000 thùng:75 ngày). 

+ Dầu thô được khai thác từ hợp đồng không thuộc danh mục dự án khuyến 
khích đầu tư (trường hợp dầu thô được khai thác từ hợp đồng thuộc danh mục dự án 
khuyến khích đầu tư thì tính tương tự với thuế suất thuế tài nguyên áp dụng đối với 
dự án khuyến khích đầu tư). 

Thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ nộp thuế được xác định như 
sau: 

{(20.000 X 10%) + (30.000 X 12%) + (25.000 X 14%) + (25.000 X 19%) + 
(50.000 X 24%) + (10.000 X 29%)} X 75 ngày = 2.156.250 thùng. 

Ví dụ 2: Xác định thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên, phải nộp đối với trường 
họp khai thác khí thiên nhiên (giả sử theo quý): 

Giả sử: 
+ Tổng sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên, khai thác trong kỳ nộp 

thuế: 855.000.000 m3. 

+ Số ngày sản xuất trong kỳ tính thuế: 75 ngày. 
+ Sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ nộp 

thuế: 11.400.000 m3/ngày (= 855.000.000 m3: 75 ngày). 
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